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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ NHÀ NƯỚC, CÁC HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ NGÀNH, LIÊN NGÀNH VÀ HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ CƠ SỞ

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP, ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP, ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg, ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, các Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, các Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục đại học, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

	 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, TCCB, PC.
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QUY CHẾ 
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ NHÀ NƯỚC, CÁC HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ NGÀNH, LIÊN NGÀNH VÀ HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ CƠ SỞ
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 3932/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Chương I
CÁC QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chức danh giáo sư, bao gồm: Nhiệm vụ của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước; họp, bỏ phiếu, biểu quyết và lấy ý kiến của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước; Thành viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước; Văn phòng Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước; Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành; Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở.

2. Quy chế này áp dụng đối với Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, các Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở; các cá nhân và tổ chức có liên quan.

Điều 2. Hội đồng Chức danh giáo sư 
Hội đồng Chức danh giáo sư (HĐCDGS) gồm Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước (HĐCDGS nhà nước), các Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành (HĐCDGS ngành) và Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở (HĐCDGS cơ sở).

HĐCDGS nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có trách nhiệm xét công nhận hoặc hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS).

HĐCDGS ngành là hội đồng chuyên môn của HĐCDGS nhà nước do Chủ tịch HĐCDGS nhà nước quyết định thành lập, được tổ chức theo từng ngành hoặc một số ngành chuyên môn để giúp HĐCDGS nhà nước thực hiện việc xét đề nghị công nhận hoặc hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS thuộc ngành, liên ngành chuyên môn được giao xét.

HĐCDGS Cơ sở là hội đồng chuyên môn của HĐCDGS nhà nước do Chủ tịch HĐCDGS nhà nước quyết định thành lập ở một hoặc một số cơ sở giáo dục đại học có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 26 của Quy chế này. HĐCDGS Cơ sở giúp HĐCDGS nhà nước thực hiện việc xét đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS của ứng viên là giảng viên, giảng viên thỉnh giảng của cơ sở giáo dục đại học và ứng viên được HĐCDGS nhà nước giới thiệu.

Điều 3. Nguyên tắc làm việc của các HĐCDGS 
1. Tập thể, dân chủ, biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín tại các phiên họp để quyết nghị những vấn đề quan trọng về xét công nhận hoặc hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS.

2. Các nghị quyết quan trọng về xét đề nghị công nhận hoặc hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS chỉ có hiệu lực khi có ít nhất 3/4 tổng số thành viên có mặt tham gia bỏ phiếu. 

3. Thực hiện đúng các quy định thẩm định hồ sơ xét công nhận hoặc hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS. Không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các công việc của Hội đồng.

4. Khi thấy cần thiết, Thường trực HĐCDGS nhà nước, Thường trực HĐCDGS ngành, Thường trực HĐCDGS cơ sở có thể mời các GS, PGS người Việt Nam ở nước ngoài hoặc người nước ngoài am hiểu lĩnh vực chuyên môn, có uy tín khoa học cao và phẩm chất tốt, để thẩm định những phần trong hồ sơ của ứng viên mà các GS, PGS có điều kiện tham gia.

5. Danh sách người được phân công thẩm định hồ sơ và các giấy tờ, tài liệu, thông tin liên quan đến việc thẩm định, nhận xét, đánh giá, phải được giữ bí mật. Thành viên HĐCDGS không được tiết lộ nội dung, tình hình trong các cuộc họp của HĐCDGS như việc trao đổi, thảo luận, thẩm định, đánh giá, đề nghị xét công nhận hoặc huỷ bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS.    

Chương II
NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ NHÀ NƯỚC; HỌP, BỎ PHIẾU, BIỂU QUYẾT VÀ LẤY Ý KIẾN CỦA HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ NHÀ NƯỚC
Điều 4. Nhiệm vụ của HĐCDGS Nhà nước
1. Xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS cho các ứng viên trong danh sách đề nghị của HĐCDGS ngành.

2. Xét huỷ bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS của ứng viên đã được công nhận, nhưng bị phát hiện là không đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 18, Điều 19 Quy định thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh GS, PGS ban hành kèm theo Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 174/2008/QĐ-TTg).

3. Tổ chức, hướng dẫn và chỉ đạo hoạt động của các HĐCDGS ngành, HĐCDGS cơ sở.

4. Tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS và công việc của HĐCDGS theo quy định của pháp luật.

5. Nghiên cứu và đề xuất hoàn thiện quy định về tiêu chuẩn, trình tự và thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh GS, PGS để không ngừng nâng cao chất lượng xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS, tiếp cận chuẩn mực khu vực và quốc tế về tiêu chuẩn, trình tự và thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh GS, PGS; đề xuất hoàn thiện chế độ, chính sách đối với chức danh GS và PGS.

Điều 5. Họp, bỏ phiếu, biểu quyết và lấy ý kiến của HĐCDGS nhà nước
1. HĐCDGS nhà nước họp theo kế hoạch để thảo luận và quyết nghị những vấn đề liên quan đến việc thực hiện các nhiệm vụ quy định ở Điều 4 của Quy chế này. 

2. HĐCDGS nhà nước có thể họp đột xuất theo đề nghị của Chủ tịch, Tổng thư ký HĐCDGS nhà nước hoặc theo đề nghị của trên 1/2 tổng số thành viên của HĐCDGS nhà nước để thảo luận và quyết nghị những vấn đề đột xuất, cấp bách liên quan đến thực hiện nhiệm vụ của HĐCDGS nhà nước .

3. Trong trường hợp đặc biệt, nghị quyết của HĐCDGS nhà nước có thể được thông qua bằng cách tập hợp ý kiến bằng văn bản của từng thành viên. Kết quả tập hợp ý kiến được thường trực HĐCDGS nhà nước thông báo tới từng uỷ viên HĐCDGS nhà nước. 

4. Việc tổ chức họp HĐCDGS nhà nước hoăc lấy ý kiến các thành viên HĐCDGS nhà nước có thể được thường trực HĐCDGS nhà nước tổ chức thực hiện thông qua mạng internet. 

5.Việc công nhận hoặc huỷ bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS và các nghị quyết quan trọng khác của HĐCDGS nhà nước phải được thông qua tại phiên họp để nghị quyết bằng cách bỏ phiếu kín. Các nghị quyết công nhận hoặc huỷ bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS phải được ít nhất 2/3 tổng số thành viên HĐCDGS nhà nước bỏ phiếu tán thành.

6. HĐCDGS nhà nước có thể biểu quyết công khai tại phiên họp để quyết định một số vấn đề thuộc về kỹ thuật và nghiệp vụ của HĐCDGS nhà nước theo nguyên tắc quá bán, nếu ý kiến biểu quyết ngang nhau thì ý kiến biểu quyết của Chủ tịch HĐCDGS nhà nước là ý kiến quyết định. 

Chương III
 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ NHÀ NƯỚC
Điều 6. Thường trực HĐCDGS nhà nước
Thường trực HĐCDGS nhà nước gồm Chủ tịch HĐCDGS nhà nước, Phó Chủ tịch HĐCDGS nhà nước và Tổng thư ký HĐCDGS nhà nước.

Thường trực HĐCDGS nhà nước chịu trách nhiệm giải quyết các công việc thường xuyên của HĐCDGS nhà nước và giữa hai kỳ họp của HĐCDGS nhà nước; tổ chức, chỉ đạo và hướng dẫn hoạt động của các HĐCDGS ngành và HĐCDGS cơ sở.

Điều 7. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch HĐCDGS nhà nước
1. Chủ toạ các kỳ họp của HĐCDGS nhà nước.

2. Thay mặt Hội đồng ký các quyết định theo nghị quyết của HĐCDGS nhà nước.

3. Chủ trì giải quyết các công việc của HĐCDGS nhà nước giữa hai kỳ họp.

4. Quyết định thành lập; tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra hoạt động của các HĐCDGS ngành và HĐCDGS cơ sở.

5. Tham gia công việc của HĐCDGS Nhà nước với tư cách là thành viên Hội đồng. 

6. Hưởng phụ cấp kiêm nhiệm Chủ tịch HĐCDGS nhà nước.

Điều 8. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó chủ tịch HĐCDGS nhà nước 
1. Thay mặt Chủ tịch HĐCDGS nhà nước thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 8 khi được Chủ tịch HĐCDGS nhà nước uỷ quyền hoặc khi Chủ tịch HĐCDGS nhà nước vắng mặt.

2. Cùng Chủ tịch HĐCDGS nhà nước và Tổng thư ký giải quyết các công việc của HĐCDGS nhà nước giữa hai kỳ họp và theo phân công của Chủ tịch HĐCDGS nhà nước.

3.Tham gia công việc của HĐCDGS nhà nước với tư cách thành viên Hội đồng.

4. Hưởng phụ cấp kiêm nhiệm Phó chủ tịch HĐCDGS nhà nước.

Điều 9. Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng thư ký HĐCDGS nhà nước 
1. Thay mặt Thường trực HĐCDGS nhà nước giải quyết các công việc thường xuyên của HĐCDGS nhà nước và những việc có liên quan khác khi được Chủ tịch HĐCDGS nhà nước uỷ quyền.

2. Cùng Chủ tịch và Phó chủ tịch HĐCDGS nhà nước tổ chức các hoạt động và giải quyết các công việc của HĐCDGS nhà nước, hướng dẫn hoạt động của các HĐCDGS ngành và HĐCDGS cơ sở.

3. Trực tiếp quản lý, điều hành Văn phòng HĐCDGS nhà nước; thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, nhân viên công tác tại Văn phòng HĐCDGS nhà nước.

4. Tham gia công việc của HĐCDGS Nhà nước với tư cách thành viên Hội đồng.

5. Hưởng lương và phụ cấp trách nhiệm chuyên trách Tổng thư ký HĐCDGS nhà nước.

Điều 10. Tiêu chuẩn ủy viên HĐCDGS nhà nước
1. Là nhà giáo có chức danh GS, có uy tín cao về chuyên môn; đang tham gia đào tạo trình độ đại học, trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ và nghiên cứu khoa học; xứng đáng đại diện cho ngành chuyên môn trong HĐCDGS Nhà nước.

2. Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng; trung thành với Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa. Trung thực, công bằng, khách quan và có trách nhiệm cao trong việc thẩm định, đánh giá hồ sơ xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS.

3. Có sức khỏe tốt, có thời gian để hoàn thành công việc của HĐCDGS Nhà nước, tuổi không quá 65 tính đến thời điểm được bổ nhiệm. Trong trường hợp đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ có thể bổ nhiệm một số GS trên 65 tuổi có đủ sức khỏe để hoàn thành công việc của ủy viên HĐCDGS nhà nước.

Điều 11. Vai trò, nhiệm vụ và quyền hạn của ủy viên HĐCDGS nhà nước 
1. Ủy viên HĐCDGS nhà nước đại diện cho ngành chuyên môn của giáo dục đại học, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm trước HĐCDGS nhà nước và trước pháp luật về hoạt động của HĐCDGS ngành và thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Thường trực HĐCDGS nhà nước.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn ủy viên HĐCDGS nhà nước:

a) Tham gia các hoạt động của HĐCDGS nhà nước và tích cực đóng góp ý kiến trong kỳ họp của HĐCDGS nhà nước;

b) Kịp thời có ý kiến bằng văn bản về những vấn đề HĐCDGS nhà nước yêu cầu phải có ý kiến bằng văn bản;

c) Biểu quyết, bỏ phiếu về các nghị quyết của HĐCDGS nhà nước;

d) Chịu trách nhiệm điều hành hoạt động của HĐCDGS ngành được phân công;

đ) Nếu ủy viên HĐCDGS nhà nước không có điều kiện tham gia công việc của HĐCDGS Nhà nước trong 12 tháng liên tục thì Chủ tịch HĐCDGS nhà nước đề nghị Thủ tướng Chính phủ ra quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm người thay thế .

6. Được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm ủy viên HĐCDGS nhà nước.

Chương IV
VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ NHÀ NƯỚC
Điều 12. Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng HĐCDGS nhà nước 
1. Văn phòng HĐCDGS Nhà nước là cơ quan giúp việc cho HĐCDGS nhà nước, chịu sự chỉ đạo và điều hành trực tiếp của Tổng Thư ký HĐCDGS nhà nước để giải quyết các công việc hàng ngày về hành chính và nghiệp vụ chuyên môn .

2. Nhiệm vụ của Văn phòng HĐCDGS nhà nước: 

a) Chuẩn bị nội dung, chương trình, tài liệu, điều kiện làm việc cho các kỳ họp HĐCDGS Nhà nước và của Thường trực HĐCDGS nhà nước. 

b) Theo sự chỉ đạo của Tổng thư ký HĐCDGS nhà nước, thông báo họp và chuyển các tài liệu dùng cho.

 c) Ghi biên bản, dự thảo nghị quyết kỳ họp của HĐCDGS nhà nước.

d) Theo dõi và hướng dẫn các HĐCDGS ngành và HĐCDGS cơ sở thực hiện nhiệm vụ, theo sự phân công của Tổng thư ký HĐCDGS nhà nước.

đ) Tiếp nhận và phân loại hồ sơ của các ứng viên do các HĐCDGS cơ sở chuyển đến, bàn giao hồ sơ cho các HĐCDGS ngành theo chỉ đạo của Tổng thư ký HĐCDGS nhà nước.

e) Thông báo cho từng ứng viên chưa được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS lý do chưa được công nhận chậm nhất 15 ngày sau kỳ họp xét của HĐCDGS nhà nước. 

g) Dự thảo báo cáo của HĐCDGS nhà nước gửi Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan có liên quan về công việc của các HĐCDGS.

h) Lưu trữ hồ sơ và các tài liệu xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS; hồ sơ của những người vừa được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS và hồ sơ của các GS, PGS đã được công nhận trong các năm trước; quản lý con dấu của HĐCDGS nhà nước; làm công tác hành chính, văn thư theo quy định về hành chính, văn thư lưu trữ của nhà nước.

i) Lập dự toán kinh phí hoạt động hàng năm của HĐCDGS nhà nước; quản lý tài chính, tài sản của HĐCDGS Nhà nước.

j) Thường xuyên giữ mối liên hệ với Văn phòng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan có liên quan để thực hiện các công việc được giao có liên quan tới hoạt động của HĐCDGS nhà nước. 

k) Chuẩn bị các điều kiện để HĐCDGS nhà nước thiết lập, mở rộng quan hệ và hợp tác quốc tế. 

l) Tiếp nhận đơn, thư khiếu nại, tố cáo để báo cáo Chủ tịch và Tổng Thư ký HĐCDGS nhà nước xem xét, xử lý; thực hiện nhiệm vụ xác minh đơn thư khiếu nại, tố cáo theo sự phân công của Chủ tịch hoặc Tổng thư ký HĐCDGS nhà nước. 

m) Thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch, Tổng thư ký HĐCDGS nhà nước về các hoạt động của Văn phòng HĐCDGS nhà nước. 

Điều 13. Tổ chức và biên chế của Văn phòng HĐCDGS nhà nước 
1. Văn phòng HĐCDGS nhà nước gồm có:

a) Phòng Chuyên môn gồm các Thư ký HĐCDGS nhà nước được tuyển dụng để giúp HĐCDGS nhà nước chuẩn bị các công việc về chuyên môn. Thư ký HĐCDGS nhà nước là người có phẩm chất, tư cách đạo đức tốt, công tâm và am hiểu công việc của HĐCDGS nhà nước; có chức danh GS, PGS hoặc có học vị thạc sĩ, tiến sĩ; có đủ sức khoẻ để hoàn thành công việc được giao.

Trưởng phòng của Phòng Chuyên môn do Tổng thư ký HĐCDGS nhà nước bổ nhiệm và phân công nhiệm vụ.

b) Phòng Hành chính - Tổng hợp gồm các cán bộ và nhân viên được tuyển dụng để làm nhiệm vụ hành chính, tài vụ, văn thư, lưu trữ và quản trị văn phòng, có trách nhiệm đảm bảo về cơ sở vật chất, tài chính và các điều kiện làm việc của HĐCDGS nhà nước. 

Trưởng phòng của Phòng Hành chính - Tổng hợp do Tổng Thư ký HĐCDGS nhà nước bổ nhiệm và phân công nhiệm vụ.

2. Văn phòng HĐCDGS nhà nước có biên chế tối đa không quá 15 người làm việc chuyên trách và một số cán bộ làm việc theo chế độ hợp đồng.

3. Chánh văn phòng của Văn phòng HĐCDGS nhà nước do Chủ tịch HĐCDGS nhà nước bổ nhiệm theo đề nghị của Tổng thư ký HĐCDGS nhà nước. Chánh văn phòng điều hành công việc hàng ngày của Văn phòng HĐCDGS nhà nước theo sự phân công của Tổng thư ký HĐCDGS nhà nước.

Chương V
HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ NGÀNH
Điều 14. Tổ chức của HĐCDGS ngành
1. Mỗi HĐCDGS Ngành có từ 9 đến 15 thành viên gồm Chủ tịch HĐCDGS ngành, một Phó chủ tịch HĐCDGS ngành, một Uỷ viên thư ký HĐCDGS ngành và các ủy viên HĐCDGS ngành. Số lượng thành viên trong một HĐCDGS ngành của cùng một cơ sở giáo dục đại học không quá 3, trường hợp đặc biệt do Chủ tịch HĐCDGS nhà nước quyết định.

2. Thường trực HĐCDGS ngành gồm Chủ tịch HĐCDGS ngành, Phó Chủ tịch HĐCDGS ngành và Uỷ viên thư ký HĐCDGS ngành.

Chủ tịch HĐCDGS ngành do Chủ tịch HĐCDGS nhà nước bổ nhiệm. Phó chủ tịch HĐCDGS ngành và Uỷ viên thư ký HĐCDGS ngành do HĐCDGS ngành bầu và trình Chủ tịch HĐCDGS nhà nước phê duyệt. 

Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐCDGS ngành phải là GS.

3. Mỗi HĐCDGS ngành có một tổ giúp việc do Chủ tịch HĐCDGS ngành chỉ định.

4. Nhiệm kỳ của HĐCDGS ngành theo nhiệm kỳ của HĐCDGS nhà nước là 5 năm.

Điều 15. Nhiệm vụ của HĐCDGS ngành
1. Xét và đề nghị HĐCDGS nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS của các ứng viên trong danh sách do HĐCDGS nhà nước chuyển đến thuộc ngành, liên ngành chuyên môn của HĐCDGS ngành được giao xét.

2. Xét và đề nghị HĐCDGS nhà nước huỷ bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS của ứng viên đã được công nhận, nhưng bị phát hiện là không đủ tiêu chuẩn quy định ở Điều 8, Điều 9, Điều 10, Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg.

3. Tiếp nhận và kịp thời xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công việc của HĐCDGS ngành, báo cáo HĐCDGS nhà nước.

Điều 16. Họp, bỏ phiếu, biểu quyết và lấy ý kiến của HĐCDGS ngành 
1. Cuộc họp của HĐCDGS ngành phải có ít nhất 3/4 tổng số thành viên HĐCDGS ngành tham dự.

2. Sau khi HĐCDGS ngành đã thẩm định hồ sơ của từng ứng viên, việc bỏ phiếu tín nhiệm đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín.             

 HĐCDGS ngành có thể biểu quyết công khai những nội dung công việc khác và lấy kết quả theo nguyên tắc quá bán trên tổng số thành viên dự họp. Nếu số ý kiến biểu quyết ngang nhau thì ý kiến biểu quyết của Chủ tịch HĐCDGS ngành là ý kiến quyết định.

3. Các ứng viên đạt từ 3/4 số phiếu tín nhiệm trở lên của tổng số thành viên HĐCDGS ngành sẽ được đề nghị HĐCDGS nhà nước xem xét.

Trong trường hợp ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS là thành viên của HĐCDGS ngành thì thành viên này không tham gia phần trao đổi, thảo luận, đánh giá về hồ sơ của mình, nhưng vẫn được quyền tham gia bỏ phiếu tín nhiệm.

4. HĐCDGS ngành có thể họp hoặc lấy ý kiến các thành viên HĐCDGS ngành qua mạng internet, trừ trường hợp bỏ phiếu kín trực tiếp.

Điều 17. Tiêu chuẩn thành viên HĐCDGS ngành
1. Trung thành với Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa. 

2. Là GS; trong trường hợp không đủ số GS tham gia thì một số thành viên có thể là PGS nhưng không quá 1/3 tổng số thành viên của HĐCDGS ngành.

3. Có uy tín khoa học, đang tham gia đào tạo trình độ đại học, trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ và nghiên cứu khoa học; hiểu biết đội ngũ cán bộ khoa học trong cùng lĩnh vực chuyên môn. 

4. Trung thực, công bằng, khách quan và có trách nhiệm cao trong việc thẩm định, đánh giá, xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS.

5. Có sức khoẻ tốt và có thời gian để hoàn thành công việc của HĐCDGS ngành, tuổi không quá 65 tính đến thời điểm được bổ nhiệm. Trong trường hợp đặc biệt, Chủ tịch HĐCDGS nhà nước có thể xem xét và bổ nhiệm một số GS từ 65 đến 70 tuổi, có uy tín khoa học, có đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ làm thành viên HĐCDGS ngành. Số thành viên trong độ tuổi từ 65 đến 70 tuổi không quá 1/3 tổng thành viên của HĐCDGS ngành. 

Điều 18. Lựa chọn và bổ nhiệm thành viên HĐCDGS ngành 
1. Hội đồng Khoa học và Đào tạo của cơ sở giáo dục đại học giới thiệu những người có đủ các điều kiện ghi tại Điều 17 của Quy chế này để Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học lựa chọn, đề cử bằng văn bản, có xếp theo thứ tự ưu tiên và gửi tới Văn phòng HĐCDGS nhà nước.

2. Tổng thư ký HĐCDGS nhà nước, căn cứ danh sách đề cử của các cơ sở giáo dục đại học, của Chủ tịch HĐCDGS ngành, tiêu chuẩn thành viên HĐCDGS Ngành và yêu cầu cụ thể của việc thành lập HĐCDGS ngành, lựa chọn và lập danh sách các thành viên HĐCDGS Ngành trình Chủ tịch HĐCDGS nhà nước quyết định.

3. Chủ tịch HĐCDGS nhà nước căn cứ vào nhu cầu công tác, khả năng của những người được đề cử, để quyết định thành lập HĐCDGS ngành và lựa chọn bổ nhiệm thành viên HĐCDGS ngành. Chủ tịch HĐCDGS nhà nước có thể bổ nhiệm một số thành viên HĐCDGS ngành không có tên trong danh sách đề cử của Thủ trưởng các cơ sở giáo dục đại học và Chủ tịch HĐCDGS ngành.

Điều 19. Nhiệm vụ và quyền hạn của thành viên HĐCDGS ngành.
1. Thường trực HĐCDGS ngành chịu trách nhiệm giải quyết các công việc của HĐCDGS Ngành giữa hai kỳ họp của HĐCDGS ngành.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch HĐCDGS ngành:

a) Chủ toạ các kỳ họp của HĐCDGS ngành;

b) Chủ trì giải quyết các công việc của HĐCDGS ngành giữa hai kỳ họp;

c) Chịu trách nhiệm trước HĐCDGS Nhà nước về công việc của HĐCDGS ngành được phân công phụ trách;

d) Tham gia một số công việc của HĐCDGS ngành với tư cách thành viên Hội đồng;

d) Chỉ định và giao nhiệm vụ cho tổ giúp việc HĐCDGS ngành;

đ) Được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm Chủ tịch HĐCDGS ngành.

3. Phó Chủ tịch HĐCDGS ngành có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

a) Thay mặt Chủ tịch HĐCDGS ngành thực hiện các nhiệm vụ của Chủ tịch HĐCDGS ngành khi được Chủ tịch uỷ quyền hoặc khi Chủ tịch vắng mặt;

b) Cùng với Chủ tịch và Uỷ viên Thư ký HĐCDGS ngành giải quyết các công việc của HĐCDGS Ngành giữa hai kỳ họp của HĐCDGS ngành theo sự phân công của Chủ tịch HĐCDGS ngành;

c) Tham gia một số công việc của HĐCDGS ngành với tư cách thành viên Hội đồng;

d) Được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm Phó Chủ tịch HĐCDGS ngành.

4. Nhiệm vụ và quyền hạn Ủy viên thư ký HĐCDGS ngành:

a) Giải quyết các công việc của HĐCDGS ngành theo sự phân công của Chủ tịch HĐCDGS ngành.

b) Chuẩn bị các văn bản, hồ sơ cho kỳ họp HĐCDGS ngành; chuẩn bị hồ sơ, các tài liệu và dự thảo báo cáo của HĐCDGS ngành để gửi tới HĐCDGS nhà nước;

c) Trực tiếp phụ trách các hoạt động của tổ giúp việc HĐCDGS ngành;

d) Tham gia công việc của HĐCDGS ngành với tư cách thành viên Hội đồng;

đ) Được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm Uỷ viên thư ký HĐCDGS ngành.

5. Ủy viên HĐCDGS ngành có nhiệm vụ và quyền hạn:

a) Tham gia các hoạt động của HĐCDGS ngành, thẩm định hồ sơ ứng viên theo sự phân công của Chủ tịch HĐCDGS ngành;

b) Xem xét, đánh giá và thảo luận về từng hồ sơ ứng viên trong các kỳ họp của HĐCDGS ngành;

c) Bỏ phiếu kín để nghị quyết về việc đề nghị công nhận hoặc hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS; tham gia biểu quyết về các công việc khác của HĐCDGS ngành;

d) Giữ bí mật theo quy định tại Khoản 5 Điều 3 của Quy chế này và theo quyết nghị của HĐCDGS ngành về những nội dung phải giữ bí mật.

6. Thành viên HĐCDGS ngành không có điều kiện tham gia công việc của HĐCDGS Ngành trong 12 tháng liên tục thì Chủ tịch HĐCDGS ngành đề nghị Chủ tịch HĐCDGS nhà nước ra quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm người thay thế.

Điều 20. Thẩm định hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS
1. Trước kỳ họp xét của HĐCDGS ngành, Thường trực HĐCDGS ngành phân công ba người thẩm định hồ sơ của mỗi ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS. 

Người thẩm định hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS phải là GS. Người thẩm định hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh PGS là GS hoặc PGS. Người thẩm định hồ sơ có thể không phải là thành viên HĐCDGS Ngành, nhưng phải có cùng ngành chuyên môn với ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS hoặc PGS. Trong trường hợp không đủ ba người có cùng ngành chuyên môn thì Thường trực HĐCDGS ngành mời những nhà khoa học có uy tín và có chuyên môn gần nhất với ngành chuyên môn của ứng viên để thẩm định hồ sơ. 

2. Người thẩm định hồ sơ phải nghiên cứu kỹ hồ sơ của ứng viên, điền đầy đủ thông tin đánh giá về ứng viên vào bản trích ngang và phiếu thẩm định hồ sơ, ký tên vào phiếu thẩm định . 

Điều 21. Trình tự xét đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS
1. Kỳ họp thứ nhất của HĐCDGS ngành:

a) Trao đổi những vấn đề chung; 

b) Người thẩm định đọc bản trích ngang và phiếu thẩm định, nếu người thẩm định không phải là thành viên HĐCDGS ngành thì Uỷ viên thư ký đọc thay; các thành viên HĐCDGS ngành tự ghi các thông tin vào bản trích ngang để theo dõi;

c) Thảo luận công khai trong kỳ họp để đánh giá đối với từng hồ sơ ứng viên;

d) Biểu quyết công khai trong kỳ họp về danh sách ứng viên đủ điều kiện để được mời trình bày báo cáo khoa học tổng quan và được thẩm định trình độ ngoại ngữ.

2. Ngay sau kỳ họp, Uỷ viên thư ký HĐCDGS ngành thông báo cho các ứng viên trong danh sách ứng viên được mời trình bày báo cáo khoa học tổng quan và được thẩm định trình độ ngoại ngữ biết thời gian và địa điểm trình bày báo cáo khoa học tổng quan và thẩm định ngoại ngữ. 

3. Kỳ họp thứ hai của HĐCDGS ngành:

a) Từng ứng viên trình bày báo cáo khoa học tổng quan, trả lời câu hỏi của HĐCDGS Ngành và thực hiện các yêu cầu thẩm định về ngoại ngữ của HĐCDGS Ngành;

b) HĐCDGS ngành đánh giá báo cáo khoa học tổng quan và trình độ sử dụng ngoại ngữ của từng ứng viên;

c) Biểu quyết công khai thông qua danh sách ứng viên đạt đủ tất cả các điều kiện, tiêu chuẩn ghi tại Điều 8 và Điều 9 hoặc Điều 10 của Quyết định 174 /2008/QĐ-TTg để được HĐCDGS ngành bỏ phiếu tín nhiệm. Lập hai danh sách riêng: Danh sách ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS và Danh sách ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh PGS;

d) Cử các thành viên tham gia ban kiểm phiếu. Ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS không tham gia ban kiểm phiếu;

đ) Bỏ phiếu kín tín nhiệm những người trong danh sách ứng viên có đủ điều kiện được trình bày báo cáo khoa học tổng quan và được dự thẩm định trình độ ngoại ngữ;

e) Thông qua biên bản kiểm phiếu và nghị quyết kỳ họp của HĐCDGS Ngành, thông qua toàn bộ hồ sơ và tổng hợp kết quả theo mẫu để gửi tới HĐCDGS nhà nước;

g) Trao đổi, rút kinh nghiệm về đợt xét và các ý kiến kiến nghị với HĐCDGS Nhà nước ( nếu có).

4. Công việc của HĐCDGS ngành sau kỳ họp:

a) Báo cáo HĐCDGS nhà nước; thông báo cho các ứng viên chưa được HĐCDGS Ngành đề nghị HĐCDGS nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS về các tiêu chuẩn chưa đạt của từng ứng viên. Việc thông báo cho các ứng viên phải hoàn thành chậm nhất sau 2 ngày; báo cáo HĐCDGS nhà nước chậm nhất sau 7 ngày kể từ khi kết thúc kỳ họp thứ hai của HĐCDGS ngành ; 

b) Gửi toàn bộ hồ sơ và tổng hợp kết quả theo mẫu đến HĐCDGS nhà nước, bao gồm:

Danh sách ứng viên kèm theo các bản trích ngang (mẫu số 3), các bản thẩm định (mẫu số 2) và 3 bộ hồ sơ cá nhân của mỗi ứng viên đã đạt đủ số phiếu tín nhiệm;

Biên bản chi tiết của tất cả các kỳ họp của HĐCDGS ngành (mẫu số 5);

Báo cáo của Hội đồng về kết quả xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại kỳ họp HĐCDGS ngành (mẫu số 6);

Biên bản kiểm phiếu và phiếu bầu của HĐCDGS ngành (mẫu số 4).

Kiến nghị của HĐCDGS ngành và các tài liệu khác về ứng viên (nếu có).

Chương VI
HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ CƠ SỞ
Điều 22. Tổ chức của HĐCDGS cơ sở 
1. HĐCDGS Cơ sở có từ 9 đến 17 thành viên là GS hoặc PGS, trong đó có Chủ tịch HĐCDGS cơ sở là GS, một Uỷ viên thường trực HĐCDGS Cơ sở và các ủy viên HĐCDGS cơ sở là GS hoặc PGS. 

Chủ tịch HĐCDGS cơ sở và Uỷ viên thường trực HĐCDGS cơ sở do HĐCDGS Cơ sở bầu. Trong trường hợp HĐCDGS cơ sở không có GS thì có thể bầu người có chức danh PGS làm Chủ tịch HĐCDGS cơ sở.

2. HĐCDGS cơ sở có tổ giúp việc do Chủ tịch và Uỷ viên thường trực HĐCDGS cơ sở lựa chọn để giúp HĐCDGS Cơ sở tiếp nhận, kiểm tra các hồ sơ đăng ký, chuẩn bị tài liệu và các điều kiện cần thiết cho kỳ họp HĐCDGS cơ sở, tổng hợp kết quả thẩm định các hồ sơ, lập danh sách trích ngang theo mẫu và giúp HĐCDGS cơ sở chuẩn bị các tài liệu, hồ sơ của ứng viên, trừ các nội dung ghi tại Khoản 5 Điều 3 của bản Quy chế này. 

4. Nhiệm kỳ hoạt động của HĐCDGS cơ sở là một năm.

5. Kinh phí hoạt động của HĐCDGS cơ sở do cơ sở giáo dục đại học, nơi tổ chức HĐCDGS cơ sở cấp.

Điều 23. Nhiệm vụ của HĐCDGS cơ sở 
1. Xét để đề nghị HĐCDGS chà nước xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS hoặc PGS cho các ứng viên là giảng viên thuộc biên chế cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học hồ sơ của những ứng viên được HĐCDGS chà nước giới thiệu đến.

2. Xét đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS của HĐCDGS cơ sở, báo cáo HĐCDGS chà nước.

Điều 24. Họp, bỏ phiếu và biểu quyết của HĐCDGS cơ sở 
1 Kỳ họp của HĐCDGS cơ sở phải có ít nhất 3/4 tổng số thành viên HĐCDGS cơ sở tham dự.

3. Sau khi thẩm định hồ sơ, việc bỏ phiếu tín nhiệm đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS được tiến hành theo hình thức bỏ phiếu kín. Những ứng viên đạt từ 2/3 tổng số phiếu tín nhiệm trở lên của tổng số thành viên HĐCDGS cơ sở sẽ được chuyển lên HĐCDGS nhà nước xét. 

4. Những nội dung công việc khác liên quan tới thực hiện nhiệm vụ của HĐCDGS Cơ sở có thể được biểu quyết công khai tại kỳ họp theo nguyên tắc quá bán trên tổng số thành viên dự họp. Nếu số ý kiến biểu quyết ngang nhau thì ý kiến biểu quyết của Chủ tịch HĐCDGS cơ sở là ý kiến quyết định.

Điều 25. Tiêu chuẩn thành viên HĐCDGS cơ sở 
1. Trung thành với Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa 

2. Có chức danh GS hoặc PGS.

3. Có uy tín khoa học và hiểu biết về yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học trong đơn vị và trong cùng lĩnh vực khoa học.

4. Trung thực, công bằng, khách quan và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc của HĐCDGS cơ sở.

5. Có sức khoẻ và điều kiện thời gian để hoàn thành công việc của HĐCDGS cơ sở.

Điều 26. Thành lập HĐCDGS cơ sở 
1. Mỗi cơ sở giáo dục đại học có thể được thành lập một HĐCDGS cơ sở khi có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có từ 15 giảng viên trở lên ( không kể giảng viên thỉnh giảng ) có chức danh GS, PGS hoặc có học vị tiến sĩ, trong đó có ít nhất 5 GS hoặc PGS;

b) Cơ sở giáo dục đại học có ứng viên là giảng viên của chính cơ sở mình. Ứng viên của cơ sở giáo dục đại học không đồng thời là ủy viên HĐCDGS cơ sở.

2. Trong trường hợp cơ sở giáo dục đại học không đủ số lượng GS, PGS là giảng viên để thành lập HĐCDGS cơ sở thì việc thành lập HĐCDGS cơ sở được thực hiện như sau:

a) Mời không quá 4 GS hoặc PGS đang là giảng viên thỉnh giảng hoặc đang hướng dẫn luận án, luận văn tại cơ sở giáo dục đại học để thành lập HĐCDGS Cơ sở;

b) Nếu đã mời 4 GS, PGS theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này mà vẫn chưa đủ 9 thành viên trở lên thì có thể chọn một ứng viên tham gia HĐCDGS cơ sở, ứng viên không được làm Chủ tịch hoặc Uỷ viên thường trực HĐCDGS cơ sở.

3. Cơ sở giáo dục đại học có đủ 10 giảng viên ( không kể giảng viên thỉnh giảng) có chức danh GS, PGS hoặc có học vị tiến sĩ, trong đó có ít nhất 3 GS hoặc PGS thì có thể kết hợp với cơ sở giáo dục đại học khác để thành lập HĐCDGS cơ sở. Số lượng cơ sở giáo dục đại học được liên kết để thành lập một HĐCDGS Cơ sở không quá hai và phải được thủ trưởng của cả hai cơ sở giáo dục đó nhất trí đề nghị bằng văn bản, cả hai cơ sở đều phải có ứng viên. 

4. Một cơ sở giáo dục đại học có từ 10 mã số ngành chuyên môn trở lên có thể được thành lập một số HĐCDGS cơ sở nếu mỗi HĐCDGS cơ sở có từ 7 giảng viên là GS trở lên làm ủy viên và mỗi HĐCDGS cơ sở có từ 3 ứng viên trở lên . 

5. Thường trực HĐCDGS nhà nước xem xét và quyết định cụ thể việc thành lập HĐCDGS cơ sở tại các cơ sở giáo dục đại học của các ngành nghệ thuật, thể dục thể thao.

Điều 27. Quy trình thành lập HĐCDGS cơ sở 
1. Thủ trưởng các cơ sở giáo dục đại học có đủ điều kiện theo quy định tại điều 26 của quy chế này, căn cứ ý kiến đề xuất bằng văn bản của Hội đồng Khoa học đào tạo, gửi hồ sơ đề nghị HĐCDGS nhà nước thành lập HĐCDGS cơ sở. Hồ sơ đề nghị thành lập HĐCDGS cơ sở gồm:

Công văn đề nghị thành lập HĐCDGS cơ sở kèm theo danh sách dự kiến các thành viên HĐCDGS cơ sở. 

Danh sách giảng viên là GS, PGS, Tiến sĩ và Danh sách giảng viên thỉnh giảng là GS, PGS của cơ sở giáo dục đại học.

Danh sách ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS của cơ sở giáo dục đại học.

2. Tổng thư ký HĐCDGS nhà nước xem xét hồ sơ đề nghị của thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học, trình Chủ tịch HĐCDGS nhà nước quyết định thành lập HĐCDGS Cơ sở và bổ nhiệm các thành viên HĐCDGS cơ sở.

3, Sau khi có quyết định thành lập HĐCDGS cơ sở và bổ nhiệm các thành viên HĐCDGS Cơ sở, Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học tổ chức họp để bầu Chủ tịch và ủy viên thường trực HĐCDGS cơ sở; gửi báo cáo tới Chủ tịch HĐCDGS nhà nước về kết quả bầu Chủ tịch và ủy viên thường trực HĐCDGS cơ sở để được phê duyệt.

Điều 28. Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ ứng viên
1. Ủy viên thường trực HĐCDGS cơ sở tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ ứng viên, viết giấy biên nhận đã nhận đủ hồ sơ cho từng ứng viên, sắp xếp, mã hóa hồ sơ và nộp toàn bộ hồ sơ cho Chủ tịch HĐCDGS cơ sở. 

2. Chủ tịch HĐCDGS cơ sở phân công ba người thẩm định hồ sơ của mỗi ứng viên.

a) Người thẩm định hồ sơ của ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS phải là GS. Người thẩm định hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh PGS là GS hoặc PGS. Người thẩm định có thể không phải là ủy viên Hội đồng, nhưng phải có cùng ngành chuyên môn với ứng viên. Trong trường hợp không có đủ ba người thẩm định có cùng ngành chuyên môn với ứng viên thì Chủ tịch HĐCDGS cơ sở mời nhà khoa học có lĩnh vực chuyên môn gần nhất với lĩnh vực chuyên môn mà ứng viên đăng ký xét để thẩm định hồ sơ ứng viên;

b) Người thẩm định nghiên cứu kỹ hồ sơ của ứng viên, viết phiếu thẩm định, điền đầy đủ các thông tin về ứng viên vào phiếu thẩm định và bản trích ngang, ký tên và chịu trách nhiệm về nội dung thông tin đã ghi trong phiếu thẩm định, bản trích ngang. 

Điều 29. Trình tự họp xét hồ sơ ứng viên
1. Một tuần trước khi HĐCDGS cơ sở họp xét, ủy viên thường trực HĐCDGS cơ sở phải báo cáo lịch làm việc tới Văn phòng HĐCDGS nhà nước.

2. Kỳ họp thứ nhất của HĐCDGS cơ sở:

a) Trao đổi về những vấn đề chung;

b) Người thẩm định đọc bản trích ngang của từng ứng viên được phân công thẩm định, nếu người thẩm định không phải là ủy viên HĐCDGS cơ sở thì Uỷ viên thường trực HĐCDGS cơ sở đọc thay. Các ủy viên HĐCDGS cơ sở tự ghi những thông tin vào bản trích ngang theo mẫu;

c) Hội đồng trao đổi, đánh giá hồ sơ từng ứng viên. Nếu ủy viên HĐCDGS cơ sở là ứng viên thì không tham gia phần HĐCDGS cơ sở trao đổi về hồ sơ của mình, nhưng vẫn được quyền tham gia bỏ phiếu;

d) Biểu quyết công khai trong kỳ họp danh sách những ứng viên được mời trình bầy báo cáo khoa học tổng quan, được thẩm định trình độ ngoại ngữ;

đ) HĐCDGS cơ sở thông báo cho các ứng viên trong danh sách được mời trình bầy báo cáo khoa học tổng quan, được thẩm định trình độ ngoại ngữ biết thời gian, địa điểm trình bày báo cáo khoa học tổng quan và thẩm định trình độ ngoại ngữ.

3. Kỳ họp thứ hai của HĐCDGS cơ sở:

a) Các ứng viên trình bày báo cáo và trả lời các câu hỏi của HĐCDGS cơ sở, thực hiện các yêu cầu thẩm định trình độ sử dụng ngoại ngữ;

b) HĐCDGS cơ sở đánh giá, kết luận về báo cáo khoa học tổng quan và về trình độ sử dụng ngoại ngữ của từng ứng viên;

c) Biểu quyết công khai tại kỳ họp để thông qua danh sách những ứng viên đạt đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Điều 8 và Điều 9 hoặc Điều 10 của Quyết định 174/2008/QĐ-TTg. Lập riêng hai danh sách: Danh sách ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS và Danh sách ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh PGS để bỏ phiếu tín nhiệm;

d) Cử các thành viên HĐCDGS cơ sở tham gia ban kiểm phiếu, thành viên HĐCDGS Cơ sở là ứng viên không tham gia ban kiểm phiếu;

đ) Bỏ phiếu tín nhiệm: bỏ phiếu kín cho các ứng viên trong danh sách ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS và PGS đã được biểu quyết thông qua;

e) Thông qua biên bản kiểm phiếu và nghị quyết kỳ họp của HĐCDGS cơ sở, thông qua toàn bộ hồ sơ và tổng hợp kết quả theo mẫu để gửi đến HĐCDGS nhà nước;

g) Trao đổi, rút kinh nghiệm về đợt xét và các ý kiến kiến nghị lên HĐCDGS Nhà nước ( nếu có).

4. Một tuần sau kỳ họp thứ hai của HĐCDGS Cơ sở, trước khi gửi báo cáo kết quả lên HĐCDGS nhà nước, HĐCDGS Cơ sở công bố công khai danh sách ứng viên được đề nghị đạt tại trụ sở của cơ sở giáo dục đại học; thông báo cho từng ứng viên chưa đạt biết các điều kiện và tiêu chuẩn chưa đạt;

5. Chủ tịch HĐCDGS Cơ sở gửi HĐCDGS nhà nước Danh sách ứng viên đạt đủ số phiếu tín nhiệm được đề nghị lên HĐCDGS nhà nước xem xét, kèm theo các bản trích ngang (mẫu số 3), các phiếu thẩm định (mẫu số 2) và 3 bộ hồ sơ cá nhân của ứng viên; Biên bản chi tiết của tất cả các buổi họp HĐCDGS Cơ sở (mẫu số 4); Báo cáo của HĐCDGS cơ sở về kết quả xét đề nghị đạt tiêu chuẩn chưc danh GS, PGS (mẫu số 6); Biên bản kiểm phiếu và phiếu bầu của HĐCDGS cơ sở (mẫu số 5); Các tài liệu khác liên quan tới hồ sơ ứng viên. Đồng thời gửi thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học Danh sách ứng viên đạt đủ số phiếu tín nhiệm được đề nghị lên HĐCDGS nhà nước xét tiếp, Báo cáo của HĐCDGS cơ sở về kết quả xét đề nghị đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS.

